
CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHAN DỰ KIÊN
“Phong thấp hoàn - Hộp 10 hoàn”

Tỷ lệ : 75%
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Côngnãng~Chỉđịnh:
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Liềudùng -Cáchdùng:Mồilắn 2hoản xNgày 3lần.

 

   
“Thànhphầnchomộtđơnvịđồngg6i nhénhất †viên8ghoànmềm) "#T
ĐộchoạtƒaaxAngglcaepubescenla) .......... .2gam Tângao(Radir Genlanae)................1333Qam Ngưutft(tađrAchyrandfiebideniakta),..........
“Quếnhục(OafexCnnamonl)................... 41,333 gam Bach thuge (RadixPaeoniaelacie)... 1488gâm....................................148gem
Phòngphong(ad Saposhnikotaedivaricatae)1333gamTangkysinh(HerbaLoran gracfill)....... 1,333gam Phi inh(Pera)... 24,838gam
‘Dungquy (RadixAngelicaesinensis) .......... 1,383gam Can địahoàng(Radh Rhemanniseghnasae) . 1,333gam Cam thio(RadicGycyrtizse) 4,333gam
“Tếtên (Herbs Asafl).........................: 1383gam Đỗvọng (Cotey Euoomniae]...............†433gamTảdược,Mậtong(Melq3}............. vú†viên
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Hà nội ngày ....... tháng ....... năm 201..

Chủ cơ sở

€0 $Ở $ẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

Số 98 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân - Hà Nội
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CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHAN DỰ KIÊN
“Phong thấp hoàn - Hộp 1 hoàn”

Tỷ lệ : 120%
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HƯỚNG DẪNSỬ DỤNG
PHONG THÁP HOÀN

1. Dạng bào chế: Hoàn mềm.
2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: 1 viên hoàn mềm 8g.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

STT Thành phần (INN) Khối lượng
1__ | Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis) 2 gam
2__| Quê nhục (Cortex Cinnamomi) 1,333 gam
3__| Phong phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae) 1,333 gam
4 |Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 1,333 gam
5_ | Tế tân (Herba Asari) 1,333 gam
6 _ | Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 1,333 gam
7 | Tần giao (Radix Gentianae) 1,333 gam
8 _ | Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae) 1,333 gam
9 | Tang ký sinh (Herba Loranthi gracifilolii) 1,333 gam
10_ | Can địa hoàng (Radix Rhemanniae glutinosae) 1,333 gam
11 | Đồ trọng (Cortex Eucommiae) 1,333 gam
12_ | Nhân sâm (Radix Ginseng) 1,333 gam
13__| Nguu tat (Radix Achyranthis bidentatae) 1,333 gam
14 | Phục linh (Poria) 1,333 gam
15_ |Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 1,333 gam

Ta duge:

1__| Mat ong (Mel q.s) | Vừa đủ 1 vién   
3. Công năng — Chỉ định:

- Công năng: Ích can thận, bổ khí huyết, khu phong tán hàn, trừthấp, thông kinh
hoạt lạc.

- Chủ trị: Can thận đều hư, phong hàn thấp gây đau nhức mỏi, thắt lưng đầu gối
các chỉ dưới co duỗi khó khăn, cảm giác nặng nê.
4.Chống ‹chỉ định-Thận trọng:

* Chống chỉ định - NT
- Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi. )
- Không dùng cho phụ nữ có thai, người tiểu đường. \
* Thận trọng
--Người có cơ địa nóng, cơn bốc hỏa.

6. Liều|ding— Cách dùng:

Mỗi lần 2 hoàn x ngày3 lần.

7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:
Không ăn măng, trứng, rau muống, củ cải trắng, cà tím khi dùng thuốc.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai.
9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không gây ảnh hưởng.
10. Tương|tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Không có.
11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một sô tác dụng phụ. Sử
dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.
12. Hạn dùng: 24 tháng kế từ ngày sản xuất.

13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 309C.
14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

15. Trình bày:

Hộp 10 viên hoàn mềm x 8 gam.
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Chú ý:
Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.

Dé xa tam tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sửdụng trước khidùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏiýý kiến của thây thuốc.

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận ThanhXuân, Hà Nội

Điện thoại: 0435577330. Fax:

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Chủ cơ sở đăng ký thuốc
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CO SO SAN XUAT DONG DUGC VIET LINH
Số 96 Nguyén Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung
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